	
	
	
	



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: 

2. Ngày sinh: 
 

3. Giới tính: ( Nam                         ( Nữ
4. Nơi đang công tác/ Vị trí: 

5. Học hàm/Học vị:

6. Liên lạc: 

	
	Cơ quan
	Cá nhân

	Địa chỉ
	
	

	Điện thoại/ fax
	
	

	Email
	
	


II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

1. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành

	Đại học
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	


2. Trình độ ngoại ngữ: 

	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Ví trí và mô tả công việc

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

	Thời gian
	Tên hoạt động (Đơn vị tổ chức, Bằng khen/giấy khen nếu có)

	
	

	
	

	
	


IV. KỸ NĂNG CÁ NHÂN

	Kỹ năng
	Tự đánh giá

	Giao tiếp
	

	Làm việc Nhóm
	

	Tổ chức/ Quản lý
	

	Tin học
	


IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT :

· Khen thưởng :


· Kỷ luật :

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

TP.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng…… năm ……

	Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang công tác
	Người khai

 (Ký tên, ghi rõ họ tên)
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